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BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIAI ĐOẠN 2016-2021
(Tại kỳ họp tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND tỉnh khóa XVII)
Thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác kiểm sát giai đoạn 2016 - 2021 để Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát theo luật định:
I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM, TRANH CHẤP DÂN SỰ, KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH
1. Tình hình tội phạm
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cơ bản được giữ vững; tuy vậy tình hình tội phạm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ án hình sự đã khởi tố tăng so với nhiệm kỳ trước. 

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2021 đã khởi tố mới 2.624 vụ/4.113 bị can, tăng 290 vụ so với nhiệm kỳ trước, trong đó: Tội phạm về an ninh quốc gia 02 vụ/02 bị can (chiếm 0,08%; tăng 02 vụ); Tội phạm về trật tự xã hội 831 vụ/1.762 bị can (chiếm 31,7%; tăng 03 vụ); Tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường 1.335 vụ/1.716 bị can (chiếm 50,9%; tăng 51 vụ); Tội phạm về ma tuý 440 vụ/598 bị can (chiếm 16,74%; tăng 240 vụ); Tội phạm về tham nhũng, chức vụ 14 vụ/32 bị can (chiếm 0,5%; giảm 08 vụ); Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp 02 vụ/03 bị can (chiếm 0,08%; tăng 02 vụ).

Các tội xảy ra nhiều, có tính chất ngày càng phức tạp như: Đánh bạc 139 vụ/756 bị can; Giết người 61 vụ/67 bị can; Đặc biệt tình hình tội phạm về ma túy tăng nhiều nhất, số vụ án có tính chất, quy mô lớn được phát hiện ngày càng nhiều.
Tội phạm tham nhũng vẫn xuất hiện chủ yếu là “tham nhũng vặt” xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý tài chính, sử dụng ngân sách, tài sản công, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cùng với sự phát triển của khoa học - công nghệ, hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, gần đây xảy ra nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ thông tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị. 

* Tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng do nhiều nguyên nhân:
Nguyên nhân đầu tiên từ yếu tố kinh tế - xã hội, tác động của sự du nhập của văn hóa, phim ảnh bạo lực và tệ nạn ma túy, cờ bạc, lối sống thực dụng, hưởng thụ; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm cho tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, kéo theo nhiều người lao động mất việc làm, giảm thu nhập.
Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác tự bảo vệ của nhiều người còn hạn chế, chủ quan, sơ hở bị tội phạm lợi dụng. Phong trào quần chúng tham gia đấu tranh chống tội phạm ở một số nơi chưa thực sự mạnh mẽ, hiệu quả.

2. Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính
Nhiệm kỳ qua, tình hình các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng lên đáng kể cả về số lượng lẫn tính chất vụ việc. 
Đối với án tranh chấp dân sự, các tranh chấp phát sinh chủ yếu vẫn là tranh chấp về Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, các tranh chấp về hợp đồng dân sự phát sinh bởi việc mua tài sản, vay mượn các loại tài sản có giá trị ngày càng phổ biến; bên cạnh đó, tranh chấp về chia di sản thừa kế về quyền sử dụng đất cũng là loại tranh chấp phát sinh đột biến. Án hôn nhân gia đình chủ yếu là các tranh chấp xin ly hôn. Việc dân sự chủ yếu là các yêu cầu thuận tình ly hôn. 
Các vụ án hành chính khởi kiện ở nhiều lĩnh vực như quản lý đất đai, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức; Án kinh doanh thương mại chủ yếu là tranh chấp về hợp đồng tín dụng, tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng xây dựng, nhiều vụ án tranh chấp có yếu tố nước ngoài. Án lao động chủ yếu là khởi kiện yêu cầu hủy quyết định buộc thôi việc, yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, quán triệt thực hiện phương châm của Viện trưởng VKSND tối cao “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong các lĩnh vực công tác, cụ thể như sau:
1. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
Trong nhiệm kỳ, ngành Kiểm sát Quảng Bình đã tổ chức thi hành các đạo luật về tư pháp mới được ban hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều áp lực đặt ra đối với ngành Kiểm sát, như: yêu cầu nhiệm vụ và trách nhiệm tăng thêm rất nhiều; yêu cầu Kiểm sát viên phải trực tiếp tham gia, thực hiện nhiều hoạt động tố tụng so với trước đó nhằm phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; chế tài xử lý trách nhiệm rất nghiêm đối với Kiểm sát viên trong việc để xảy ra các trường hợp oan, sai theo quy định của Nhà nước và quy định kỷ luật của Đảng.
Hằng năm, ngay sau khi Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao được ban hành, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác, trong đó xác định và yêu cầu phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp cụ thể ở từng khâu, lĩnh vực công tác, phân công thực hiện cụ thể đối với từng đơn vị cấp phòng và VKSND cấp huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Ngành, gắn xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm của người Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chỉ đạo và yêu cầu các Kiểm sát viên thực hiện nghiêm lời Bác Hồ dạy cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, trong đó: Công minh, chính trực là phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; Khách quan, thận trọng là phương pháp công tác để không để oan sai, không để lọt tội phạm, truy tố đúng người, đúng tội; Khiêm tốn là tác phong, lề lối làm việc để có sức thuyết phục, tính nhân văn trong xử lý công việc.
2. Coi trọng công tác cán bộ, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong suốt nhiệm kỳ
Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, đột phá để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, công tác bổ nhiệm thực hiện đúng quy trình; thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ và công tác nghiệp vụ; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, gắn chặt với triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm, Đề án tổ chức biên chế của Ngành. Yêu cầu người đứng đầu Viện kiểm sát các cấp phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc. Bộ máy làm việc, bộ máy lãnh đạo và cán bộ, công chức của VKSND hai cấp được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, đã sát nhập 06 phòng cấp tỉnh, từ 12 phòng trực thuộc đến nay còn 09 phòng. Bổ nhiệm chức vụ quản lý cho 18 đồng chí; bổ nhiệm mới 37 Kiểm sát viên, 30 Kiểm tra viên. Thực hiện điều động, luân chuyển 72 đồng chí do việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy. Cử 125 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu của Ngành; Phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức 02 khóa tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, Kiểm sát viên VKSND hai cấp.
3. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp trong công tác nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm
VKSND hai cấp Quảng Bình xác định chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành. Theo đó, trong các Kế hoạch công tác hằng năm của Viện trưởng VKSND tỉnh đều quán triệt, chỉ đạo VKSND hai cấp thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Tập trung chỉ đạo tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra; thực hiện nhiều biện pháp như đào tạo, tập huấn, chọn và phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Phối hợp chặt chẽ với Công an, TAND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo.
Đối với khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, thực hiện chỉ đạo Viện trưởng VKSND tối cao coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là khâu công tác đột phá của Ngành nhằm giải quyết những bức xúc của xã hội trong lĩnh vực này. Viện trưởng VKSND cấp tỉnh yêu cầu Viện trưởng VKSND cấp huyện phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác này; điều chỉnh, bổ sung biên chế, đổi mới công tác đào tạo, tăng cường tập huấn, hướng dẫn áp dụng pháp luật. 

4. Thực hiện nhiệm vụ cải cách t​ư pháp

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, tạo sự thay đổi sâu sắc về nhận thức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành. Bám sát các chỉ thị, kế hoạch của VKSND tối cao, đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được nâng lên; đặc biệt là công tác xét xử luôn được đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng, tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả tranh tụng tại phiên tòa. Chú trọng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, tăng cường công tác trực tiếp kiểm sát. Các lĩnh vực khác được quan tâm, tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả về chỉ số đánh giá các chỉ tiêu công tác.
5. Tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật và các điều kiện để bảo đảm hoạt động của Ngành
Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong Ngành, coi đây là biện pháp quan trọng để xây dựng ngành Kiểm sát có đủ uy tín và có sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội giao. Thành lập, kiện toàn Phòng Thanh tra dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh; đổi mới phương pháp, nội dung công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất những khâu công tác, những đơn vị còn hạn chế; yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải chỉ đạo công tác tự kiểm tra và chịu trách nhiệm kết quả báo cáo nhằm tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Ngành.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp và nhiệm vụ cải cách tư pháp, ngành Kiểm sát Quảng Bình triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, nỗ lực phấn đấu thực hiện và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt vượt nhiều chỉ tiêu, khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ trước, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Năm 2020, mặc dù Covid-19 và bão lũ nhưng ngành Kiểm sát Quảng Bình vẫn đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu công tác. Kết quả công tác trong nhiệm kỳ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình thể hiện trên các nội dung sau:
1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

1.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Trong nhiệm kỳ, đã thụ lý kiểm sát 4.046 tin báo, tố giác; đã giải quyết 3.898 tin báo (đạt tỷ lệ 96%). Qua kiểm sát đã ban hành 2.574 văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm. Kiểm sát trực tiếp 84 cuộc tại Cơ quan điều tra Công an các cấp; đã ban hành 84 kết luận, 73 kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa. 
1.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự
Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra. Chủ động triển khai công tác, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong việc điều tra, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; việc phê chuẩn các quyết định của Cơ quan điều tra kịp thời, đúng quy định; Kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát điều tra chặt chẽ đã đề ra 2.310 yêu cầu điều tra. Viện kiểm sát yêu cầu CQĐT thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 03 vụ/04 bị can; yêu cầu khởi tố 10 vụ/19 bị can; hủy 02 Quyết định khởi tố bị can. Qua kiểm sát điều tra đã ban hành 46 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục một số vi phạm và phòng ngừa tội phạm. Kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự bảo đảm chất lượng, tiến độ giải quyết.
Trong nhiệm kỳ, đã thụ lý kiểm sát điều tra 2.709 vụ/4.250 bị can; Cơ quan điều tra đã giải quyết 2.585 vụ/4.025 bị can. 

Công tác họp bàn giải quyết án hình sự nhất là các vụ án phức tạp, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm được chú trọng và duy trì thường xuyên, liên ngành đã xác định 212 vụ án trọng điểm, giải quyết nhanh đáp ứng phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

1.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố

Viện kiểm sát thụ lý giải quyết 2.364 vụ/4.005 bị can; Đã giải quyết: 2.361 vụ/4.002 bị can (đạt tỷ lệ 99.9%).
1.4. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự 

Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử, trọng tâm là “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà hình sự”. Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử chủ động nghiên cứu kỹ hồ sơ, chuẩn bị đề cương xét hỏi, dự thảo luận tội, dự kiến các tình huống phát sinh tại phiên tòa để thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên toà, bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát. Kết quả các vụ án đã xét xử đảm bảo đúng người đúng tội, không có trường hợp nào Tòa tuyên khác tội danh VKS truy tố. 
Tổng số vụ án đã thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm: 2.400 vụ/4.106 bị cáo; Tòa án đã giải quyết: 2.325 vụ/3.908 bị cáo.

Thụ lý kiểm sát án phúc thẩm: 566 vụ/753 bị cáo; Toà án đã giải quyết: 557 vụ/740 bị cáo.
Các chỉ tiêu án kháng nghị, bảo vệ kháng nghị; kiến nghị, chỉ tiêu án giải quyết trong kỳ; phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra hàng năm. Công tác xét xử lưu động và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm được tăng cường nhằm tuyên truyền pháp luật đến người dân cũng như nâng cao công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa cho đội ngũ Kiểm sát viên. Đã phối hợp với Tòa án tổ chức 374 phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Tiếp tục lựa chọn công tác kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát làm trọng tâm và tạo sự đột phá. Chỉ tiêu đặt ra là các kháng nghị phúc thẩm do VKS ban hành được Tòa phúc thẩm chấp nhận đạt tỷ lệ trên 85%. Kết quả, Viện kiểm sát đã ban hành 47 kháng nghị phúc thẩm, Tòa án đã xét xử phúc thẩm với kết quả chấp nhận kháng nghị 44 vụ. Báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị giám đốc thẩm 02 vụ án hình sự. Ban hành 53 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm.
1.5. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam
Chú trọng kiểm sát chặt chẽ các trường hợp bắt tạm giữ, tạm giam; không có tình trạng lạm dụng bắt khẩn cấp; không có bắt tạm giữ hình sự xử lý hành chính. Các trường hợp tạm giam đều đảm bảo căn cứ pháp luật; không xảy ra tình trạng quá hạn tạm giữ, tạm giam. Đã kiểm sát 1.537 người bị tạm giữ; Đã giải quyết 1.532 người. Kiểm sát 2.321 người bị tạm giam; Đã giải quyết 2.084 người.

Công tác kiểm sát trực tiếp định kỳ được duy trì theo đúng quy chế giam giữ, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm sát thường kỳ, định kỳ tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam. Đã kiểm sát trực tiếp toàn diện 180 cuộc tại Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố, Đồn Biên phòng và Trại tạm giam Công an tỉnh. Qua kiểm sát đã ban hành 180 kết luận, 128 kiến nghị yêu cầu các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam khắc phục vi phạm. Ban hành 01 kiến nghị đối với Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng, được chấp nhận.
Kiểm sát thi hành án hình sự

Chủ động kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án; kiểm sát việc lập hồ sơ đưa bị án đi thi hành án của Cơ quan thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn UBND cấp xã trong thực hiện một số quy định về công tác quản lý người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; xem xét các trường hợp đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách để yêu cầu UBND xã, Cơ quan thi hành án hình sự lập hồ sơ đề nghị Tòa án rút ngắn thời gian thử thách cho bị án.

Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp án có hiệu lực được thi hành án đối với 66 bị án tù chung thân; 6.624 bị án tù có thời hạn; 1.698 bị án phạt tù cho hưởng án treo; 647 bị án cải tạo không giam giữ. 

Công tác kiểm sát xét giảm thời hạn chấp hành án đã được tiến hành theo định kỳ các đợt lễ, Tết Nguyên đán đảm bảo các quyền lợi của người chấp hành hình phạt tù. Các hồ sơ phạm nhân được đề nghị đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định. Đã kiểm sát và tham gia Hội đồng xét giảm án thời hạn chấp hành án phạt tù cho 5.520 phạm nhân thi hành án tại Trại giam Đồng Sơn và Phân trại quản lý phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình.
Công tác kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự được quan tâm. Trực tiếp kiểm sát 367 cuộc tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, UBND cấp xã; kiểm sát việc chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn, Trại tạm giam Công an tỉnh. Ban hành 367 kết luận, 03 kháng nghị, 247 kiến nghị.
2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

Kiểm sát chặt chẽ các quy định về trình tự, thủ tục tố tụng, hình thức ban hành văn bản cũng như căn cứ áp dụng điều luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động. Kiểm sát viên tham gia phiên toà xét xử, nghiên cứu hồ sơ vụ án, nắm chắc nội dung vụ án, đề ra yêu cầu Tòa án thu thập, xác minh chứng cứ, đề xuất quan điểm giải quyết vụ án. Lập hồ sơ kiểm sát theo đúng quy định của Ngành. Tại phiên toà sơ thẩm, cùng với kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật tố tụng của các chủ thể tiến hành tố tụng và chủ thể tham gia tố tụng, kiểm sát chặt chẽ quá trình tranh tụng giữa các bên đương sự, nắm vững các tình tiết khách quan của vụ án, phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án một cách toàn diện, đầy đủ và chính xác. 
Thụ lý kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình sơ thẩm 9.799 vụ; Đã giải quyết: 9.226 vụ, việc. Thụ lý kiểm sát phúc thẩm 254 vụ, việc; Đã giải quyết: 239 vụ, việc. Thụ lý kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, KDTM, lao động sơ thẩm 591 vụ; Đã giải quyết 512 vụ. Thụ lý kiểm sát phúc thẩm 49 vụ; Đã giải quyết: 45 vụ.

Kiểm sát chặt chẽ thông báo về việc trả lại đơn khởi kiện; Kiểm sát việc giải quyết án của Tòa án nhân dân hai cấp, tham gia đầy đủ các phiên tòa, phiên họp theo đúng quy định. Đảm bảo 100% bản án, quyết định của Tòa án được kiểm sát chặt chẽ và lập phiếu kiểm sát theo quy định, thực hiện việc gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát cấp trên kịp thời, đầy đủ. Viện kiểm sát đã tham gia đầy đủ phiên toà xét xử, phiên họp giải quyết theo luật định. Đã kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm. Qua kiểm sát đã ban hành 14 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, 02 báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm, 35 kháng nghị phúc thẩm, 84 kiến nghị. 
3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, tăng cường kiểm sát việc xác minh, phân loại các đối tượng chưa có điều kiện thi hành án; Phối hợp liên ngành họp bàn đưa ra biện pháp giải quyết những vụ việc vướng mắc, khó thi hành; ký kết quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát - Tòa án - Cơ quan THADS trong công tác thi hành án dân sự. 

Thụ lý kiểm sát 16.847 việc. Số việc kết thúc thi hành án 14.888 việc. Thụ lý, kiểm sát 20.024 quyết định về thi hành án các loại, các quyết định đảm bảo quy định pháp luật. 
Kiểm sát trực tiếp 94 cuộc tại cơ quan THADS; phúc tra 30 đơn vị về việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát; 22 yêu cầu cơ quan THADS tự kiểm tra và báo cáo kết quả cho VKS. Ban hành 115 kết luận, 01 kháng nghị, 117 kiến nghị.
4. Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động t​​ư pháp 

Nhìn chung, tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hoạt động tư pháp trong kỳ tương đối ổn định, không có trường hợp khiếu nại đông người, bức xúc. VKS hai cấp đã tiếp 382 lượt người khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận 1.494 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát 115 đơn, đã giải quyết, các đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển cho các cơ quan chức năng theo luật định.

Đã kiểm sát trực tiếp 55 điểm về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm sát đã ban hành 55 kết luận, 40 kiến nghị.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ
1. Ưu điểm

Nhiệm kỳ qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; bám sát các chỉ thị, kế hoạch của VKSND tối cao, đơn vị đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Toàn ngành Kiểm sát Quảng Bình tập trung thực hiện tốt những nội dung tạo sự đột phá đã đề ra hàng năm. Đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo cấp huyện, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, giảm tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung dưới mức chỉ tiêu quy định của Ngành; Các chỉ tiêu nghiệp vụ như ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm đều được quan tâm, chú trọng; số án đình chỉ trong lĩnh vực hình sự giảm, không có trường hợp VKS đình chỉ vì lý do không cấu thành tội phạm hoặc Tòa tuyên bị cáo không phạm tội. Đã chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức nhiều phiên tòa xét xử lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm cả về án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Công tác tổ chức cán bộ đã kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Công tác tài chính và các công tác khác thực hiện đúng quy định, đảm bảo hoạt động của đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Hạn chế, thiếu sót 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: 
Một số tin báo, tố giác tội phạm có liên quan đến công tác giám định phải kéo dài thời hạn, ảnh hưởng đến tỉ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và giải quyết án ở giai đoạn điều tra.

Tiến độ giải quyết một số vụ án còn kéo dài, phải gia hạn điều tra, còn trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 

3. Nguyên nhân
Những hạn chế, thiếu sót trên có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan:

Tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, các vụ án hình sự xảy ra với tính chất ngày càng nghiêm trọng, nguy hiểm, tình tiết phức tạp, thủ đoạn thực hiện tội phạm tinh vi xảo quyệt gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Tội phạm sử dụng công nghệ cao đang có chiều hướng ngày càng phức tạp, với diễn biến tăng cả về số vụ và tính chất, mức độ, hậu quả.
Các vụ án về tội phạm kinh tế có khối lượng hồ sơ rất lớn, việc thu thập tài liệu, chứng cứ mất nhiều thời gian, lĩnh vực kinh tế có rất nhiều văn bản điều chỉnh dẫn đến nhiều vụ án, vụ việc kiểm tra, xác minh, điều tra kéo dài. Để đảm bảo cho việc đánh giá chứng cứ một cách khách quan toàn diện có vụ án còn phải trả hồ sơ điều tra bổ sung do xuất hiện tình tiết mới, yêu cầu làm rõ thêm chứng cứ buộc tội, đảm bảo việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm. Việc cung cấp tài liệu, chứng cứ và giám định, định giá tài sản của các cơ quan quản lý chuyên ngành kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án.
Án dân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp tài sản là đất đai trong vụ kiện ly hôn ngày càng phức tạp, do hậu quả của công tác quản lý Nhà nước về đất đai trước đây thiếu chặt chẽ, dẫn đến người dân khởi kiện tranh chấp. Trong quá trình thụ lý còn nhiều vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật với thực tiễn.  

Các vụ án do người nước ngoài thực hiện, hiện nay công tác tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự gặp nhiều khó khăn. Nhiều vụ án đã hết thời hạn điều tra, hết thời hạn tạm giam (kể cả thời hạn gia hạn) nhưng không nhận được kết quả ủy thác tư pháp (như xác minh tiền án, tiền sự, lý lịch tư pháp bị can…) nên không thể kết thúc điều tra đề nghị truy tố.

Một số cán bộ, Kiểm sát viên chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm khi thực thi công vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của toàn Ngành.

Một số quy định mới của pháp luật chưa được nhận thức và áp dụng thống nhất, chưa được hướng dẫn, giải thích kịp thời.

4. Kiến nghị

Thông qua công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm giám sát một số nội dung sau: 

Các cấp chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân, kết hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm an ninh trật tự gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục hiệu quả các trường hợp có nguy cơ cao phạm tội tại cơ sở; chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm, vi phạm pháp luật có nguyên nhân từ các yếu tố kinh tế - xã hội.
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý cư trú. Triển khai thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng, phối hợp với các ngành quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên góp phần hạn chế, ngăn chặn tình trạng bạo lực trong xã hội và phòng ngừa tội phạm.
Kiến nghị tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; tập trung giám sát những vấn đề nóng, nổi cộm ở địa phương. Tăng cường giám sát chuyên đề việc thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của các cơ quan tư pháp, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THỜI GIAN TỚI
Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ngành Kiểm sát Quảng Bình tiếp tục quán triệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm, đột phá mà thực tế đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nghị quyết của Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; gắn việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát với việc thực hiện yêu cầu của cải cách tư pháp.

2. Tăng cường các biện pháp chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành, là nhiệm vụ quan trọng nhất của các đơn vị giải quyết án hình sự. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Toà án cùng cấp giải quyết nhanh các vụ án trọng điểm, án tham nhũng, những vụ án kinh tế, án dư luận xã hội quan tâm và các tội phạm mới phát sinh trên địa bàn. 

3. Nâng cao chất lượng luận tội, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà; phối hợp với Toà án tổ chức xét xử phiên toà rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp; kiểm sát chặt chẽ các bản án phát hiện kịp thời vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục theo luật định.

4. Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính; nâng cao chất lượng bài phát biểu tại các phiên tòa, phiên họp. Phát hiện kịp thời và kiên quyết kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ việc thi hành án hình sự, dân sự. 
5. Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, đột phá để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Chú trọng tự học, tự đào tạo tại đơn vị và đào tạo thông qua phân công công việc, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Trên đây là kết quả công tác giai đoạn 2016 - 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi và giám sát ./.
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